TRƯỜNG TH…….. - LỚP 4
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT. NĂM HỌC 2025 -2026.

1. KIỂM TRA  ĐỌC THÀNH TIẾNG: 
GV cho HS bốc thăm đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

Phiếu 1:   Bài:                Buổi học cuối cùng
Buổi học cuối cùng, mai cô giáo về hưu
Cả lớp em bỗng trang nghiêm hơn trước
Bàn con trai không nghịch đùa, gõ thước
Bàn con gái lặng yên, bím tóc cũng nơ hồng.

Cô vẫn là cô, mái tóc hoa râm
Bàn tay xương gầy, bám đầy phấn trắng
Giọng nói êm êm, nụ cười như giọt nắng
Sao buổi học này, chúng em mới nhận ra.

Buổi học cuối cùng, mai cô giáo đã xa
Cả lớp em bỗng trang nghiêm hơn trước
Ai cũng cố ngoan hơn mà không bù đắp được
Những phút giây lười, nghịch để cô buồn.
                                                                   (Nguyễn Thị Mai)
Trả lời câu hỏi: Vì sao lớp học bỗng trở nên trang nghiêm hơn trước? 


Phiếu 2: Bài                            Những hạt gạo ân tình
Đơn vị của ông Hai Trí hành quân sang Cam-pu-chia giúp nhân dân nước bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Suốt từ biên giới vào nước bạn, đi tới đâu, bộ đội cũng bắt gặp những làng mạc bị đốt phá tiêu điều, không một bóng người. Người dân đầu tiên họ gặp là một ông lão gầy da bọc xương nằm thoi thóp ven đường. Ông lão kể mình đã bỏ chạy khi quân Pôn Pốt đuổi, nhưng đói quá nên gục lại đây. Ngồi ăn ngon lành thanh lương khô mà một anh bộ đội đưa, ông nói: “Mấy năm rồi, tôi mới được ăn ngon như thế này.”                                                    (Theo báo Vietnam+)
Trả lời câu hỏi:  Đơn vị của ông Hai Trí hành quân sang nước bạn để làm gì?









Phiếu 3: Bài                       Ngọn đuốc trong đêm
[bookmark: _Hlk165262693] Nguyễn Trường Tộ quê ở tỉnh Nghệ An. Năm 28 tuổi, ông được gửi sang Pháp học. Ông theo học nhiều ngành mới như khai mỏ, xây dựng, chế tạo vũ khí,…Năm 31 tuổi, Nguyễn Trường Tộ về nước. Ông liên tục dâng lên vua những bản điều trần đề nghị triều đình gấp rút chỉnh đốn quân đội, kinh tế, giáo dục, mở rộng quan hệ với các nước châu Âu, cử người đi học khoa học, kĩ thuật nhằm chấn hưng đất nước. Đáng buồn là triều đình đã bỏ ngoài tai những ý kiến sáng suốt của ông. 
                                                                                         (Hoàng Nam)
[bookmark: _Hlk165263613]Trả lời câu hỏi:  Sau khi về nước, Nguyễn Trường Tộ dâng lên vua những bản điều trần đề nghị điều gì?

Phiếu 4: Bài                             Sáng tạo vì cuộc sống
Có những sáng chế ra đời từ hàng nghìn năm trước như chữ viết. Có những sáng chế chỉ mới ra đời như chiếc điện thoại thông minh. Có những sáng chế là công trình của các nhà khoa học danh tiếng. Nhưng cũng nhiều sáng chế là của người dân bình thường. Ví dụ, chiếc cần gạt nước là sáng kiến nảy ra từ một chuyến du lịch của bà Ma-ri An-đéc-xơn. Trong chuyến đi này, bà đã chứng kiến cảnh các tài xế phải thường xuyên dừng xe để lau hơi nước và tuyết phủ trên kính trước buồng lái. Về nhà, bà đã thiết kế ra chiếc cần gạt nước rất hữu ích. 
                                                                                                       (Diệu Anh)
Trả lời câu hỏi:  Nêu những sáng chế được nhắc tới trong đoạn văn.

Phiếu 5: Bài                                  Về thăm bà                         
Thanh lách cánh cửa gỗ để khép, nhẹ nhàng bước vào. Thanh thấy mát hẳn cả người. Trên con đường lát gạch Bát Tràng rêu phủ, những vòng ánh sáng lọt qua vòm cây xuống nhảy múa theo chiều gió. Một mùi lá tươi non phảng phất trong không khí. Thanh rút khăn lau mồ hôi trên trán rồi thong thả đi bên bức tường hoa thấp chạy thẳng đến đầu nhà. Yên tĩnh quá, không một tiếng động nhỏ trong căn vườn, tựa như bao nhiêu sự ồn ào ở ngoài kia đều ngừng lại trên bậc cửa.
                                                                               (Theo Thạch Lam)
Trả lời câu hỏi:  Thanh cảm nhận được điều gì khi đi từ cổng vào nhà bà?

Phiếu 6: Bài                       Ba nàng công chúa
Vua San-ta có ba nàng công chúa rất xinh đẹp và giỏi giang. Năm ấy, đất nước có giặc ngoại xâm mà vua tuổi đã cao, sức đã yếu. Ba nàng công chúa cùng nhau đến xin vua cha cho ra trận nhưng đức vua khoát tay, bảo:
– Các con mảnh mai như thế thì làm được gì nào?
Ba nàng công chúa lẳng lặng từ biệt cha. Đến nơi bị giặc bao vây, công chúa cả ôm đàn lên mặt thành, bắt đầu hát. Nàng hát những làn điệu dân ca với giọng ấm áp, mê hồn. Lính giặc sửng sốt rồi chẳng ai bảo ai cũng hạ vũ khí, ngây người lắng nghe. Công chúa chuyển sang một điệu dân vũ, tất cả đều nhảy múa và hát theo.
[bookmark: cau1]                                                                                         ( Theo Thu Hằng)
Trả lời câu hỏi: Tìm những chi tiết nói lên quyết tâm bảo vệ đất nước của ba nàng công chúa.
TRƯỜNG TH ……….
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2025-2026
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 4

	1. Kiểm tra đọc thành tiếng: 2 điểm
1.1. Nội dung
- Học sinh đọc một đoạn văn/bài văn ngắn không có trong sách giáo khoa
mà học sinh đã học (có độ dài theo quy định của Chương trình môn Tiếng Việt
4 tại thời điểm cuối học kì II) do giáo viên lựa chọn và chuẩn
bị trước.
- Học sinh trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu ra.
1.2. Cách đánh giá, cho điểm

	Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu 
	0,5 điểm

	Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng) 
	0,5 điểm

	Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa 
	0,5 điểm

	Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc 
	0,5 điểm


	




















MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM - NĂM HỌC: 2025-2026
MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 4
PHẦN:  ĐỌC HIỂU- KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT 

	
Mạch kiến thức 

	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
KQ
	TL
	TN
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	
Đọc hiểu văn bản

	- Nhận biết được một số chi tiết và nội dung chính của văn bản; hiểu được điều tác giả muốn nói qua văn bản.
	Số câu
	
4

	
	
	1
	
	1
	4
	2

	
	
	Số điểm
	
2,0

	
	
	1,0
	
	1,0
	2,0
	2,0

	
	
	Câu số
	1,2,3,4
	
	
	5
	
	6
	
	

	
Kiến thức Tiếng Việt

	- Thành phần của câu: trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ
- Công dụng của dấu ngoặc kép, dấu ngoặc đơn
- Lựa chọn từ ngữ trong việc biểu đạt nghĩa
	
Số câu
	2
	
	
	2
	
	1
	2
	3

	
	
	Số điểm
	
1,0

	
	
	2,0
	
	1,0
	1,0
	3,0

	
	
	Câu số
	7,8
	
	
	9,10
	
	11
	
	

	Tổng
	
	Số câu
	6
	
	

	3
	
	2
	6
	5

	
	


	Số điểm
	3,0
	
	
	3,0
	
	2,0
	8,0















	[bookmark: _Hlk150803656]TRƯỜNG TH……………..
Họ và tên: ……………………
Lớp  : 4…
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2025-2026
Môn: Tiếng Việt (Thời gian 35 phút)



	Điểm

	Lời nhận xét
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................


2. Kiểm tra đọc hiểu: (8 điểm) Cho văn bản sau:
TÌNH BẠN

Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng hái quả. Mùa thu, hương rừng thơm phức hương quả chín. Ở trên một cây cao chót vót, Thỏ reo lên sung sướng:
- Ôi chùm quả chín vàng mọng kìa, ngon quá !
Thấy chùm quả vắt vẻo cao tít, Sóc vội vàng ngăn bạn:
- Cậu đừng lấy, nguy hiểm lắm.
Nhưng Thỏ đã men ra. Nó cố với. Trượt chân, Thỏ ngã nhào. Sóc nhanh nhẹn túm được áo Thỏ còn tay kia kịp với được một cành cây nhỏ nên cả hai bị treo lơ lửng trên không chứ không bị rơi xuống khe núi đầy đá nhọn. Cái cành cây cong gập hẳn lại.
Sóc vẫn cố sức giữ chặt áo Thỏ. Tiếng răng rắc trên cành cây càng kêu to hơn.
- Cậu bỏ tớ ra đi kẻo cậu cũng bị rơi theo đấy.
Thỏ nói với Sóc rồi khóc òa.
- Tớ không bỏ cậu đâu.
Sóc cương quyết.
Bác Voi cao lớn đang làm việc gần đấy nghe tiếng kêu cứu chạy tới. Bác vươn mình đưa chiếc vòi dài đỡ được cả hai xuống an toàn. Bác âu yếm khen:
- Các cháu có một tình bạn thật đẹp.
                                                                                                         (Sưu tầm)
	
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu.
Câu 1 (M1 – 0,5 điểm): Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng làm gì?
A. Rủ nhau vào rừng hái hoa.				        B. Rủ nhau vào rừng hái quả.
C. Rủ nhau vào rừng tìm bạn.                    		        D. Rủ nhau vào rừng bắt chim.
Câu 2 (M1 – 0,5 điểm): Khi Thỏ bị trượt chân ngã, Sóc đã làm gì?
A. Vội vàng ngăn Thỏ.					        B. Cùng với Thỏ túm lấy cành cây.
C. Túm lấy áo Thỏ và cương quyết không bỏ rơi bạn.           D. Cậu đừng lấy, nguy hiểm lắm.
Câu 3 (Mức 1 – 0,5 điểm): Việc làm của Sóc nói lên điều gì?
A. Sóc là người bạn rất khỏe.				       B. Sóc là người bạn chăm chỉ.
C. Sóc là người sẵn sàng quên bản thân mình để cứu bạn.    D. Sóc là người bạn không tốt.

Câu 4 (Mức 1 – 0,5 điểm): Dựa vào bài đọc xác định các điều nêu dưới đây đúng hay sai.  Khoanh vào “Đúng” hoặc “Sai” .
	Thông tin
	Trả lời

	a. Sóc và Thỏ có một tình bạn thật đẹp.
	Đúng / Sai

	b. Sóc và Thỏ không quan tâm đến nhau.
	Đúng / Sai



Câu 5 (Mức 2 – 1,0 điểm): Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Câu 6 (Mức 3 – 1,0 điểm): Theo em, để có một tình bạn đẹp chúng ta cần làm gì? 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
[bookmark: _Hlk69200449]Câu 7:( 0,5 điểm)  Nối câu ở cột A với trạng ngữ ở cột B cho phù hợp.(1đ)
	A
	
	B

	1. Sáng nay, mẹ em đi chợ. 
	
	a. Trạng ngữ chỉ nơi chốn

	2. Trên sân trường, cây cối toả bóng mát rượi
	
	b. Trạng ngữ chỉ thời gian 



Câu 8: ( 0,5 điểm) Dấu ngoặc đơn trong câu: “Lễ hội Trung Thu (còn gọi là Tết Trung Thu) có lịch sử hơn 3.000 năm, được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 âm lịch hằng năm.” có tác dụng gì?
A. Dùng để nối các từ ngữ trong một liên danh.
B. Dùng để bộc lộ cảm xúc.
C. Dùng để đánh dấu phần chú thích trong câu.
D. Dùng để đánh dấu các từ ngữ đặc biệt
Câu 9 (Mức 2 – 1,0 điểm): Tìm và ghi lại trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau: 
Mùa thu, Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng hái quả.
	Trạng ngữ:…………………...
……………………………….
	Chủ ngữ: ………………….....
……………………………….
	Vị ngữ:…………………........
………………………………


Câu 10 (Mức 2 – 1,0 điểm): Sắp xếp các từ “bầu trời, mây, bồng bềnh, trôi, trên, trong xanh.” thành hai câu khác nhau. 
………………………....................................................................................................................
………………………....................................................................................................................
Câu 11 (Mức 3 – 1,0 điểm): Đặt một câu có sử dụng dấu ngoặc kép để dẫn lại lời nói của bác Voi.
………………………....................................................................................................................
………………………....................................................................................................................

3. Phần kiểm tra viết: (10 điểm)
Đề bài:  Cây xanh có rất nhiều tác dụng đối với đời sống của con người và động vật, mỗi loại cây lại có những đặc điểm nổi bật, những vẻ đẹp riêng và những kỷ niệm gắn liền với mỗi người. Em hãy viết một bài văn miêu tả loài cây (Cây bóng mát, cây hoa, cây ăn quả,…) mà em yêu thích.
* Gợi ý:
1. Mở bài:
- Giới thiệu tên cây mà em yêu thích. 
- Lý do em chọn cây này để miêu tả (có thể vì cây đẹp, đặc biệt, có kỷ niệm gắn liền, hoặc vì cây mang lại cho em cảm xúc đặc biệt). 
2. Thân bài:
a. Miêu tả cây: 
- Miêu tả hình dáng của cây: Cây cao hay thấp, thân cây như thế nào? Cành lá ra sao? Màu sắc của lá và hoa (nếu có)? 
- Nếu là cây có quả, miêu tả quả: Quả có hình dáng thế nào, màu sắc ra sao? 
- Những đặc điểm nổi bật của cây, ví dụ như cây có bóng mát, cây có hoa rất đẹp, cây được trồng từ lâu... 
b. Kỷ niệm với cây: 
- Kể lại những kỷ niệm của em gắn liền với cây, ví dụ như những lần chơi đùa dưới bóng mát của cây, ngắm hoa phượng, hoặc những buổi tan học được ngồi dưới cây... 
- Cảm xúc của em khi nhìn cây, khi cây ra hoa, hay khi có những mùa thu hoạch quả (nếu là cây ăn quả). 
3. Kết bài: 
- Bày tỏ cảm xúc về việc cây mang lại cho em những kỷ niệm đẹp, hoặc cảm giác vui vẻ khi nhìn cây. 

















ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2025-2026
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4
1. Kiểm tra đọc thành tiếng: 2 điểm
1.1. Nội dung
- Học sinh đọc một đoạn văn/bài văn ngắn không có trong sách giáo khoa
mà học sinh đã học (có độ dài theo quy định của Chương trình môn Tiếng Việt
4 tại thời điểm cuối học kì II) do giáo viên lựa chọn và chuẩn bị trước.
- Học sinh trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu ra.
1.2. Cách đánh giá, cho điểm

	Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu 
	0,5 điểm

	Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng) 
	0,5 điểm

	Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa 
	0,5 điểm

	Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc 
	0,5 điểm


2. Kiểm tra – đọc hiểu: 8 điểm
     2.1. Yêu cầu cần đạt: Kiểm tra kĩ năng đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu
(kiến thức tiếng Việt) của học sinh theo quy định của Chương trình môn Tiếng
Việt lớp 4.
2.2. Các đánh giá, cho điểm:
	Câu
	Đáp án
	Điểm
	Hường dẫn chấm

	1
	B
	0,5 điểm
	Khoanh đúng mỗi đáp án ghi 0,5 điểm. Nếu khoanh cùng lúc từ 2 lựa chọn trở lên không ghi điểm.

	2
	C
	0,5 điểm
	

	3
	C
	0,5 điểm
	

	4
	a)Đúng;  b) Sai
	0,5 điểm
	Đúng mỗi ý được 0.25 điểm.

	5
	Học sinh nêu được câu chuyện muốn nói: Bạn bè cần biết yêu thương, giúp đỡ và chia sẻ với nhau trong cuộc sống, không ích kỉ, không chỉ nghĩ cho riêng mình.

	1 điểm
	HS trả lời đúng ghi 1 điểm. Có thể chấm theo ý hiểu của HS.

	6

	· Cần sống chân thành, cởi mở, biết tôn trọng và quan tâm bạn bè.
·  Biết lắng nghe, quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong học tập và cuộc sống, tránh ganh đua, đố kỵ.
·  Giữ chữ tín, trung thực, biết tha thứ để tình bạn bền lâu.
· Xin lỗi khi phạm sai lầm và cảm ơn khi được giúp đỡ.
Tu dưỡng bản thân, đối xử tử tế với mọi người.
	1   điểm
	HS trả lời đúng được 1 điểm. Có thể chấm theo ý hiểu của HS.

	7
	1- b; 2 - a
	0.5 điểm
	Nối đúng mỗi ý được 0,25 điểm 

	8
	C
	0.5 điểm
	Khoanh đúng được 0,5 điểm

	9
	- Trạng ngữ: Mùa thu
- Chủ ngữ: Thỏ và Sóc
- Vị ngữ: rủ nhau vào rừng hái quả
	1 điểm
	Tìm đúng TN được 0,5 điểm, CN-VN được 0,5 điểm

	10
	- Mây bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh.
- Trên bầu trời xanh, mây bồng bềnh trôi.
	1 điểm
	HS sắp xếp đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm.

	11
	Ví dụ: Bác Voi âu yếm khen: “Các cháu có một tình bạn thật đẹp!”
Bác Voi đưa chiếc vòi dài đỡ được cả hai xuống an toàn và nói:  “Các cháu có một tình bạn thật đẹp!”
	
	Tuỳ thuộc vào cách đặt câu cho điểm phù hợp.



3. Phần kiểm tra viết: (10 điểm)
3.1. Yêu cầu cần đạt: Kiểm tra kĩ năng viết đoạn văn của học sinh.
3.2. Nội dung kiểm tra: Học sinh viết đoạn văn theo yêu cầu của đề bài thuộc nội dung Chương trình đã học ở giữa học kỳ II - lớp 4.
3.3. Tiêu chí đánh giá
- Kĩ năng viết chữ
- Kĩ năng viết chính tả
- Kĩ năng dùng từ
- Kĩ năng đặt câu
- Kĩ năng viết đoạn văn
3.4. Cách đánh giá

	Hướng dẫn chấm

	- Mở bài: Học sinh giới thiệu được loài cây mình yêu thích trong sân trường.   Đưa ra lý do tại sao lại chọn cây đó để miêu tả.
	1 điểm

	- Thân bài:+  Miêu tả cây (2 điểm): Học sinh miêu tả đầy đủ đặc điểm của cây như hình dáng, màu sắc, lá, hoa, quả... Hình ảnh miêu tả rõ ràng, sinh động. 
+  Kỷ niệm gắn liền với cây (2 điểm): Học sinh kể lại những kỷ niệm hoặc cảm xúc gắn liền với cây, làm cho bài văn có chiều sâu và tình cảm.
	
4 điểm

	- Kết bài: Nêu tình cảm của mình đối với cây và ý nghĩa của cây đối với mình.
	1 điểm

	Chữ viết, chính tả: Chữ viết đúng kiểu, đúng chữ, rõ ràng:
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 0,25 điểm
- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 0,25 điểm
          - Viết đúng chính tả: 1,5 điểm
	    	+ Sai từ 2 – 3 lỗi: trừ 0,5 điểm
	   	+ Sai từ 4 – 5 lỗi: trừ 0,75 điểm
                     + Sai từ 6 – 7 lỗi: trừ 1.0 điểm
		+ Sai từ 8– 9 lỗi: trừ 1,25 điểm
	   	+ Sai trên 9 lỗi không ghi điểm 
	

2 điểm

	Dùng từ viết câu: Có từ 0-3 lỗi dùng từ không chính xác, lặp từ (các lỗi giống nhau được tính 1 lỗi); có từ 0-3 lỗi viết câu sai hoặc diễn đạt lủng củng không rõ ý trừ 0,5 điểm.
	1 điểm
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